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2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn: - Sản xuất hộp và can để đựng thức ăn, ống và hộp gập 
lại được; - Sản xuất các chi tiết kim loại gia dụng như : Đồ dẹt: 
đĩa nông lòng...,đồ nấu như: nồi, ấm...,đồ ăn như: bát, 
đĩa...,chảo, chảo rán và các đồ nấu không có điện để sử dụng 
trên bàn hoặc trong bếp, các thiết bị cầm tay nhỏ, miếng đệm 
làm sạch kim loại; - Sản xuất chậu tắm, chậu giặt và các đồ 
tương tự. 
- Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được 
phân vào đâu: - Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, 
trừ đồ đạc; - Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt... - Sản xuất 
túi đựng nữ trang; - Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, 
hộp; - Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có 
thể gập lại được; - Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh 
vít; - Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như :Xoắn 
ốc, động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; - Sản xuất 
dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương tự; - Sản 
xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; - Sản 
xuất các chi tiết được làm từ dây: dây gai, dây rào dậu, vỉ, lưới, 
vải... - Sản xuất đinh hoặc ghim; - Sản xuất đinh tán, vòng đệm 
và các sản phẩm không ren tương tự; - Sản xuất các sản phẩm 
đinh vít; - Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren 
tương tự; - Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như : Lò xo lá, lò 
xo xoắn ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo; - Sản xuất xích, 
trừ xích dẫn năng lượng; - Sản xuất các chi tiết kim loại khác 
như : + Sản xuất chân vịt tàu và cánh, + Mỏ neo , + Chuông, + 
Đường ray tàu hoả, + Móc gài, khoá, bản lề; - Sản xuất nam 
châm vĩnh cửu, kim loại; - Sản xuất bình của máy hút bụi kim 
loại; - Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, lược. 

2599

3. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành 
xây dựng và xây dựng dân dụng như : + Thang máy, cầu thang 
tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + 
Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống thiết bị 
dùng cho vui chơi giải trí. + Hệ thống báo cháy + Hệ thống 
chống trộm
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng;

4329
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4. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và 
các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...); - Sản xuất khung 
kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm 
tay...); - Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di 
chuyển và các bộ phận tháo rời... - Sản xuất cửa kim loại, cửa 
sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng; - Vách ngăn phòng 
bằng kim loại. 

2511

5. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
Chi tiết: - Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa tương tự 
bằng kim loại để chứa hoặc phục vụ sản xuất; - Sản xuất thùng 
chứa bằng kim loại cho nén và hoá lỏng khí đốt; - Sản xuất nồi 
hơi trung tâm và nồi cấp nhiệt.

2512

6. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
Chi tiết: - Sản xuất lò hơi hoặc lò hơi nước khác; - Sản xuất 
các thiết bị phụ gắn với lò hơi nước như : Bộ phận góp hơi và 
tích luỹ hơi, bộ phận làm sạch cặn nước, bộ phận phục hồi khí 
và dụng cụ cạo cặn lò hơi; - Sản xuất các bộ phận cho tàu thuỷ 
chạy bằng sức nước

2513

7. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
Chi tiết: - Rèn, dập, ép, cán kim loại; - Luyện bột kim loại: sản 
xuất các sản phẩm kim loại trực tiếp từ bột kim loại bằng 
phương pháp nhiệt hoặc bằng áp lực. 

2591

8. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
Chi tiết: - Sản xuất dụng cụ cắt gia dụng như dao, dĩa, thìa... - 
Sản xuất các chi tiết của dao kéo như: Dao pha và dao bầu, dao 
cạo và lưỡi dao cạo,kéo và kéo xén tóc; - Sản xuất dao và lưỡi 
dao cho máy móc và các bộ phận máy móc; - Sản xuất dụng cụ 
cầm tay như kìm, tua vít; - Sản xuất dụng cụ cầm tay trong 
nông nghiệp không dùng năng lượng; - Sản xuất cưa và lưỡi 
cưa, bao gồm lưỡi cưa tròn và cưa xích; - Sản xuất dụng cụ 
cầm tay không thay thế, có hoặc không hoạt động năng lượng, 
hoặc cho dụng cụ máy: khoan, giùi, bàn ren, cắt khía; - Sản 
xuất dụng cụ ép; - Sản xuất dụng cụ rèn: rèn, đe... - Sản xuất 
hộp đúc (trừ đúc thỏi); - Sản xuất mỏ cặp, kẹp; - Sản xuất khoá 
móc, khoá, chìa khoá, bản lề...phần cứng cho xây dựng, đồ 
đạc, xe đạp... 

2593

9. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén
Chi tiết: Sản xuất dụng cụ cầm tay có mô tơ điện hoặc không 
dùng điện hoặc chạy nước như: + Cưa tròn hoặc cưa thẳng, + 
Máy khoan hoặc khoan búa, + Máy đánh bóng dùng điện cầm 
tay, + Máy đóng đinh thuỷ lực, + Tầng đệm, + Máy bào ngang, 
+ Máy mài, + Máy dập, + Súng tán đinh thuỷ lực, + Máy bào 
đứng, + Máy xén, + Máy vặn, + Máy đóng đinh dùng điện. 

2818
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10. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, 
bao gồm dây chuyền và linh kiện chủ yếu; - Sản xuất máy điều 
hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô; - Sản xuất quạt không dùng 
cho gia đình; - Sản xuất máy cân dùng trong gia đình như : cân 
hành lý, cân cầu đường, cân khác... - Sản xuất máy lọc và máy 
tinh chế, máy móc cho hoá lỏng; - Sản xuất thiết bị cho việc 
phun, làm phân tán chất lỏng hoặc bột như: Súng phun, bình 
cứu hoả, máy phun luồng cát, máy làm sạch hơi... 
- Sản xuất máy đóng gói như : Làm đầy, đóng, dán, đóng bao 
và máy dán nhãn...
- Sản xuất máy làm sạch hoặc sấy khô chai cho sản xuất đồ 
uống; 
- Sản xuất thiết bị chưng cất và tinh cất cho tinh chế dầu, hoá 
chất công nghiệp, công nghiệp đồ uống. - Sản xuất máy đổi 
nóng; - Sản xuất máy hoá lỏng khí và gas; - Sản xuất máy cung 
cấp gas; - Sản xuất máy cán láng hoặc máy cuộn và trục lăn 
(trừ cho kim loại và thuỷ tinh);- Sản xuất máy ly tâm (trừ máy 
tách kem và sấy khô quần áo); - Sản xuất miếng đệm và miếng 
hàn tương tự được làm từ kim loại hỗn hợp hoặc lớp kim loại 
đó; - Sản xuất máy bán hàng tự động; - Sản xuất các bộ phận 
cho máy có những mục đích chung; - Sản xuất quạt thông gió 
(quạt đầu hồi, quạt mái); - Sản xuất dụng cụ đo, máy cầm tay 
tương tự, dụng cụ cơ khí chính xác (trừ quang học); - Sản xuất 
thiết bị hàn không dùng điện. 

2819

11. Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết: - Sản xuất các thiết bị điện gia dụng như: Tủ lạnh, tủ 
ướp lạnh, máy rửa bát, máy giặt và sấy khô, máy hút bụi, máy 
lau sàn,máy nghiền rác, máy xay, nghiền, ép hoa quả, mở hộp, 
máy cạo râu điện, đánh răng điện, và các thiết bị dùng cho cá 
nhân bằng điện khác, máy mài dao,quạt thông gió; - Sản xuất 
các thiết bị gia dụng nhiệt điện như : máy đun nước bằng điện, 
chăn điện, máy sấy, lược, bàn chải, cuộn tóc bằng điện, bàn là 
điện, máy sưởi và quạt gia dụng, lò điện,lò vi sóng, bếp điện, 
lò nướng bánh, máy pha cà phê, chảo rán, quay, nướng, hấp, 
điện trở,... - Sản xuất thiết bị nấu và làm nóng gia dụng không 
dùng điện như: + Máy sưởi không dùng điện, vỉ nướng, lò, ấm 
đun nước, thiết bị nấu ăn, sấy bát. 

2750
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12. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết:
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ: - Sản xuất ghế và chỗ 
ngồi bằng gỗ cho văn phòng, phòng làm việc, khách sạn, nhà 
hàng, nơi công cộng và gia dụng; - Sản xuất ghế và chỗ ngồi 
bằng gỗ cho nhà hát, rạp chiếu phim; - Sản xuất ghế và chỗ 
ngồi cho thiết bị vận tải bằng gỗ; - Sản xuất ghế xôfa, giường 
xôfa và bộ xôfa; - Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ trong 
vườn; - Sản xuất đồ nội thất bằng gỗ đặc biệt cho cửa hàng: 
quầy thu tiền, giá trưng bày, kệ, ngăn, giá... - Sản xuất đồ đạc 
văn phòng bằng gỗ; - Sản xuất đồ đạc nhà bếp bằng gỗ; - Sản 
xuất đồ đạc gỗ cho phòng ngủ, phòng khách, vườn... - Sản xuất 
tủ gỗ cho máy khâu, tivi... - Sản xuất ghế dài, ghế đẩu cho 
phòng thí nghiệm, chỗ ngồi khác cho phòng thí nghiệm, đồ đạc 
cho phòng thí nghiệm (như tủ và bàn); - Sản xuất đồ đạc bằng 
gỗ cho y tế, phẫu thuật, nha sĩ và thú y; - Sản xuất đồ đạc bằng 
gỗ cho nhà thờ, trường học, nhà hàng. - Hoàn thiện việc bọc 
ghế và chỗ ngồi bằng gỗ bằng vật liệu dùng để bọc đồ đạc;- 
Hoàn thiện đồ gỗ nội thất như phun, vẽ, đánh xi và nhồi đệm; - 
Sản xuất đồ đỡ đệm bằng gỗ; - Sản xuất đệm như: Đệm phù 
hợp với độ nhún hoặc phù hợp với chất liệu bổ trợ, đệm cao su 
có lỗ hoặc nhựa; - Xe trang trí cho nhà hàng, như xe chở thực 
phẩm.
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác: Sản xuất đồ 
đạc các loại bằng mọi chất liệu (trừ gỗ, đá, bê tông và gốm) ở 
mọi nơi và cho các mục đích khác nhau như: - Sản xuất ghế và 
chỗ ngồi cho văn phòng, phòng làm việc, khách sạn, nhà hàng, 
nơi công cộng và gia dụng, - Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho nhà 
hát, rạp chiếu phim, - Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho thiết bị vận 
tải, - Sản xuất ghế xôfa, giường xôfa và bộ xôfa,- Sản xuất ghế 
và chỗ ngồi trong vườn, - Sản xuất đồ nội thất đặc biệt cho cửa 
hàng: quầy thu tiền, giá trưng bày, kệ, ngăn, giá... - Sản xuất 
đồ đạc văn phòng, - Sản xuất đồ đạc nhà bếp, - Sản xuất đồ đạc 
cho phòng ngủ, phòng khách, vườn... - Sản xuất tủ cho máy 
khâu, tivi... - Sản xuất ghế dài, ghế đẩu cho phòng thí nghiệm, 
chỗ ngồi khác cho phòng thí nghiệm, đồ đạc cho phòng thí 
nghiệm (như tủ và bàn), - Sản xuất đồ đạc cho y tế, phẫu thuật, 
nha sĩ và thú y, - Sản xuất đồ đạc cho nhà thờ, trường học, nhà 
hàng, - Hoàn thiện việc bọc ghế và chỗ ngồi bằng gỗ bằng vật 
liệu dùng để bọc đồ đạc..- Hoàn thiện đồ nội thất như phun, vẽ, 
đánh xi và nhồi đệm , - Sản xuất đồ đỡ đệm. - Sản xuất đệm 
như: Đệm phù hợp với độ nhún hoặc phù hợp với chất liệu bổ 
trợ, đệm cao su có lỗ hoặc nhựa; - Xe trang trí cho nhà hàng 
như : xe chở thực phẩm.

3100
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13. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
Chi tiết: - Sửa chữa vào bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc 
sẵn của ngành 25 (Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ 
máy móc, thiết bị) như : + Sửa chữa các thùng, bể chứa, 
container bằng kim loại, + Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống, 
+ Sửa chữa hàn cơ động, + Sửa chữa các thùng hàng hoá bằng 
thép của tàu thuỷ, + Sửa chữa và bảo dưỡng các máy phát chạy 
hơi nước và khí khác, - Sửa chữa và bảo dưỡng các bộ phận 
phụ cho việc sử dụng máy phát chạy hơi nước như: Tụ điện, bộ 
phận tiết kiệm, nồi đun sôi, bộ thu nhiệt, ắc quy; - Sửa chữa và 
bảo dưỡng lò phản ứng hạt nhân, Loại trừ máy tách chất đồng 
vị; - Sửa chữa và bảo dưỡng nồi hơi điện hoặc dùng cho ngành 
hằng hải; - Sửa chữa các nồi hơi trung tâm và bộ tản nhiệt; - 
Sửa chữa và bảo dưỡng vũ khí và quân nhu (bao gồm sửa chữa 
súng thể thao và giải trí); - Sửa chữa và bảo dưỡng các xe chở 
hàng, các thiết bị bốc dỡ nguyên vật liệu, v.v 

3311

14. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
Chi tiết: Sửa chữa, làm mới, đánh bóng giường, tủ, bàn, ghế, 
kể cả đồ dùng văn phòng 

9524

15. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết:
- Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công nghiệp; 
- Lắp đặt thiết bị kiểm soát quá trình công nghiệp; 
- Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn; 
- Hoạt động của thợ cối xay; 
- Máy làm đòn bẩy;

3320

16. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết:
- Sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy biến thế điện, máy biến 
thế phân loại và máy biến thế đặc biệt , 
- Sửa chữa và bảo dưỡng môtơ điện, máy phát điện và bộ môtơ 
máy phát điện,
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tổng đài và thiết bị chuyển 
đổi, 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các rơle và bộ điều khiển công 
nghiệp, 
- Sửa chữa và bảo dưỡng pin và ắc quy, 
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng, 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị dây dẫn điện và thiết bị 
không dẫn điện để dùng cho các mạch điện.

3314
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17. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: - Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện động cơ không 
tự động; - Sửa chữa và bảo dưỡng máy bơm và thiết bị có liên 
quan; - Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị sử dụng điện năng từ 
thủy lực; - Sửa chữa van; - Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống 
bánh răng và các bộ phận chuyển động của xe; - Sửa chữa và 
bảo dưỡng các lò luyện trong công nghiệp; - Sửa chữa và bảo 
dưỡng thiết bị vận chuyển bốc dỡ vật liệu; - Sửa chữa và bảo 
dưỡng thiết bị làm lạnh thương mại và thiết bị lọc không khí; - 
Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc dùng chung cho mục đích 
thương mại; - Sửa chữa các dụng cụ cầm tay chạy điện khác; - 
Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ và phụ tùng máy móc cắt 
kim loại và tạo hình kim loại; - Sửa chữa và bảo dưỡng các 
dụng cụ máy móc khác; - Bảo dưỡng và sửa chữa máy kéo 
nông nghiệp; - Sửa chữa máy nông nghiệp và máy lâm nghiệp 
và lấy gỗ; - Sửa chữa và bảo dưỡng máy luyện kim; - Sửa chữa 
và bảo dưỡng máy móc trong lĩnh vực khai thác mỏ, xây dựng 
và khí đốt; - Sửa chữa máy chế biến thực phẩm, đồ uống và 
thuốc lá; - Sửa chữa và bảo dưỡng máy là hàng dệt, quần áo và 
da; - Sửa chữa và bảo dưỡng máy làm giấy; - Sửa chữa và bảo 
dưỡng các máy móc dùng cho mục đích chuyên dụng khác của 
ngành 28 (Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào 
đâu); - Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị cân; - Sửa chữa máy 
dùng để tính; - Sửa chữa máy dùng để cộng, máy thu tiền; - 
Sửa chữa máy tính điện tử hoặc không; - Sửa chữa máy chữ; - 
Sửa chữa máy photocopy. 

3312

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết
- Bán buôn  dược phẩm, dụng cụ y tế, vật tư y tế tiêu hao
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu:  Bán buôn dao, kéo, đồ dùng nhà bếp bằng kim loại

4649
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20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn thiết bị, vật tư tiêu hao trong ngành điện, ngành 
luyện kim và các ngành công nghiệp
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 

4659

21. Bán buôn tổng hợp 4690

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp): Bán buôn hoá chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,... ; - Bán buôn chất dẻo dạng 
nguyên sinh: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt, bột, 
bột nhão; - Bán buôn cao su; - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; - Bán 
buôn phụ liệu may mặc và giày dép: Bán buôn phụ liệu may 
mặc: mex dựng, độn vai, canh tóc, khoá kéo...; Bán buôn phụ 
liệu giày dép: mũ giày, lót giày, đế giày, đinh bấm...; - Bán 
buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại: Bán buôn phế 
liệu, phế thải kim loại hoặc phi kim loại, nguyên liệu để tái 
sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch những 
hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có thể sử 
dụng lại (ví dụ tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ...), đóng gói, lưu 
kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động nào làm 
biến đổi hàng hóa. Tuy nhiên những hàng hóa được mua bán là 
những loại còn có giá trị; - Bán buôn quần áo đi mưa bằng vải, 
polyestes, nylon, PVC, PU; - Bán buôn các sản phẩm bảo hộ 
lao động: dày dép, mũ, gang tay, kính, mặt nạ, khẩu trang, ủng, 
… (Trừ quần áo bảo hộ lao động)

4669

23. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn bất động sản.
- Dịch vụ quản lý bất động sản
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Sàn giao dịch bất động sản,
(Trừ hoạt động đấu giá)

6820

24. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Hoạt động tư vấn đầu tư

6619
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25. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Bao gồm: Dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông 
nghiệp, máy móc thiết bị y tế, thiết bị chăm sóc sức khỏe. Chi 
tiết:
- Môi giới chuyển giao công nghệ;
- Tư vấn chuyển giao công nghệ
- Đánh giá công nghệ; 
- Xúc tiến chuyển giao công nghệ

7490

26. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

27. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

28. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại; Hoạt 
động Thương mại điện tử

4719

29. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý; môi giới (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

30. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 
- Vận tải hành khách bằng xe máy

4931

31. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:  
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; 

4933

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ:
- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc 
hàng hoá bằng đường bộ; 
- Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hoá; 
- Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, kinh doanh 
bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy; 
- Lai dắt, cứu hộ đường bộ.

5221
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8.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Đại lý vé máy bay
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá

5229

35. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (Trừ hoạt động kinh doanh kho bãi)

5210

36. Bốc xếp hàng hóa 5224

37. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức

8230

38. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển; 
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển; 
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;
- Cho thuê thiết bị phát thanh truyền hình và thông tin liên lạc 
chuyên môn ; thiết bị đo lường và điều khiển

7730

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ nhận ủy thác xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa.
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG VĂN 
THƯ

Thôn Yên Vinh, 
Xã Yên Mỹ, 
Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

186.664 1.866.640.000 23,333

Tổng số 186.664 1.866.640.000 23,333

121891734

2 NGUYỄN 
VĂN ĐỆ

Thôn Phương 
Trạch, Xã Vĩnh 
Ngọc, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

186.664 1.866.640.000 23,333

Tổng số 186.664 1.866.640.000 23,333

0010880127
98

3 NGUYỄN 
VĂN 
TRƯỜNG

Thôn Thống 
Nhất, Xã Yên 
Mỹ, Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

240.000 2.400.000.000 30,000

Tổng số 240.000 2.400.000.000 30,000

121433608

4 NGUYỄN 
VĂN 
KHƯƠNG

Thôn Thống 
Nhất, Xã Yên 
Mỹ, Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

186.672 1.866.720.000 23,334

Tổng số 186.672 1.866.720.000 23,334

121666773 

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121433608
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thống Nhất, Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thống Nhất, Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Nam

11/11/1982 Kinh Việt Nam

06/01/2012 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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